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Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/7/2023

STT Lĩnh vực

Tổng 
số 

tiếp 
nhận

Kỳ 
trước 

chuyển
 qua

Tiếp 
nhận 
trong 

kỳ

Kết quả giải quyết Chờ 
bổ 

sung

Rút 
hồ sơ

Từ 
chối 
giải 

quyết

Tổng 
số 
trễ 
hạn

Tỷ lệ 
hồ sơ 

trễ 
hạn

Số hóa hồ 
sơ, kết quả 
giải quyết 

TTHC
Hồ sơ đã giải quyết xong Hồ sơ đang giải 

quyết

Tổng 
số

Sớm 
hạn

Đúng 
hạn

Trễ 
hạn

Tổng 
số

Chưa 
đến 
hạn

Quá 
hạn

Hồ 
sơ, 

giấy 
tờ

Kết 
quả 
giải 

quyết 
TTH

C

(1) (2) (3=4+5
)

(4) (5) (6=7+8
+9)

(7) (8) (9) (10=11
+12)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1  An toàn thực phẩm(Y tế) 26  5  21 17  17  0  0  8  8  0  0  0  1  0  0  0  20 

2  Bảo trợ xã hội 55  1  54 45  45  0  0  10  10  0  0  0  0  0  0  0  54 

3  Cấp giấy phép xây dựng 22  7  15 19  19  0  0  1  1  0  2  0  0  0  0  0  15 

4  Giáo dục và đào tạo thuộc 
thẩm quyền giải quyết của 
UBND Huyện 

3  0  3 3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3 

5  Hộ tịch 49  3  46 45  43  2  0  1  1  0  0  3  0  0  0  17  43 

6  Kiểm lâm, Lâm nghiệp 3  0  3 3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0 

7  Liên Thông TTHC 18  2  16 14  14  0  0  4  4  0  0  0  0  0  0  0  16 

8  Lưu thông hàng hóa trong nước 9  2  7 4  4  0  0  5  5  0  0  0  0  0  0  0  7 
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9  Môi trường 4  4  0 3  3  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0 

10  Người có công 9  2  7 3  3  0  0  5  5  0  0  0  1  0  0  0  7 

11  Thi đua khen thưởng 5  2  3 2  0  1  1  2  2  0  0  0  1  0  50  0  2 

12  Thành lập và hoạt động hộ kinh 
doanh 

28  0  28 28  28  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  28 

13  Văn hóa cơ sở 1  1  0 0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 

Tổng số 232 29 203 186 182 3 1 37 37 0 3 3 3 0 50 24 195

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)


